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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
LỚP: THỎ NGỌC

TUẦN 01 - THÁNG 2/2025 (03/02/2025 – 07/02/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
03/02/2025

THỨ BA
04/02/2025

THỨ TƯ
05/02/2025

THỨ NĂM
06/02/2025

THỨ SÁU
07/02/2025

ĐÓN TRẺ

- Trò chuyện về ngày nghỉ Tết của bé.

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy

- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- GH1:Tung bắt
bóng cùng cô
- GH2:Tô màu hoa
đào

- GH1:HĐVĐV
“Luồn dây củ cà rốt”
- GH2:Xem tranh các
loại hoa

-GH1:NBPB“Ôn
màu đã học”
-GH2: KC “Đôi bạn
tốt”

-GH1:NBTN “Hoa
hướng dương-đồng
tiền”
-GH2:DH “Cháu yêu
bà”

- GH1:DH “Nhà
của tôi”
- GH2:Luồn dây
quả

CHƠI
TRONG
LỚP

- Tạo hình: tô màu xe.

- Hoạt động với đồ vật: xây ga-ra.
- NBTN : Các loại xe.



- NBPB: Ôn màu đã học.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Qủa bưởi.
- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay.
+ Ném bóng về phía trước.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Tập cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
- Tập đi vệ sinh đúng nơi.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Đọc ca dao, đồng
dao.

-Lắp ráp tự do. - Đọc ca dao, đồng
dao.

-Hát ôn những bài đã
học.

- Xem phim hoạt
hình.

TUẦN 02 - THÁNG 02/2025 (10/02/2025 – 14/02/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
10/02/2025

THỨ BA
11/02/2025

THỨ TƯ
12/022/2025

THỨ NĂM
13/02/2025

THỨ SÁU
14/02/2025

ĐÓN TRẺ
- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp.

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy



- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- GH1:TD “Tập đứng
co 1 chân”
- GH2:Nặn kẹo tròn.

- GH1: Nghe hát “Ru
em”
- GH2:NB “Hoa sứ-
hoa sen”

- GH1:Ghép hoa mai
- GH2:Ôn thơ “Đi
dép”

- GH1:TH “Chấm
quả bằng tăm
bông”
- GH2:Ôn “Đi
trong đường hẹp”

-GH1:NB “Trên-
dưới”
-GH2: TH “Vẽ cỏ”

CHƠI
TRONG
LỚP

- Tạo hình: nặn viên bi.
- Hoạt động với đồ vật: luồn dây hoa
- NBTN : hoa.
- NBPB: ôn NB màu.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Cây bưởi.
- Trò chơi: “Trời nắng trời mưa”
- Chuẩn bị: Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm nhà thỏ.
- Cách chơi: Những chú thỏ nhảy đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú thỏ nhảy về nhà trú mưa.
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bật về phía trước.
+ Ném bóng vào đích xa.(1,2 m – 1,5m).

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn.



ĂN
NGỦ

VỆ SINH
- Tập lấy, cất mền gối đúng chỗ.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

-Đọc đồng dao- ca dao. -Hát và vận động các
bài hát đã học.

-Lắp ráp tự do. - Nghe cô kể
chuyện .

-Xem phim hoạt
hình.

TUẦN 03 - THÁNG 02/2025 (17/02/2025 – 21/02/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
17/02/2025

THỨ BA
18/02/2025

THỨ TƯ
19/02/2025

THỨ NĂM
20/02/2025

THỨ SÁU
21/02/2025

ĐÓN TRẺ
- Dạy trẻ biết chào hỏi khi đến lớp.
- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy.

- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- GH1:TD “Ném
bóng về phía trước”
- GH2:Thơ “Hoa kết
trái”

- GH1:HĐVĐV “Xâu
quả màu hồng”
- GH2:NB Màu hồng

-GH1:Hình tam giác.
-GH2:DH “Cháu yêu
bà”

- GH1:NBTN
“Qủa đu đủ”
- GH2: Tô màu
quả dưa hấu

- GH1:KC “Hoa
mào gà”
- GH2:Ghép hoa.

CHƠI
TRONG
LỚP

- Tạo hình: nặn củ cà rốt.
- Hoạt động với đồ vật: luồn dây quả.
- NBTN : quả.
- NBPB: ôn NB màu.



CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Quả khế.
- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”
- Chuẩn bị: Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.
- Cách chơi: Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bò theo hướng thẳng có vật trên lưng.
+ Đi trong đường hẹp.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn.

ĂN
NGỦ

VỆ SINH

-Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

-Biết đội mũ khi ra nắng, tự mang giày dép.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Đọc đồng dao- ca
dao.

-Hát ôn những bài đã
học.

-Nghe cô đọc thơ. - Lắp ráp tự do. -Xem phim hoạt
hình.

TUẦN 04 - THÁNG 02/2025 (24/02/2025 – 28/02/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
24/02/2025

THỨ BA
25/02/2025

THỨ TƯ
26/02/2025

THỨ NĂM
27/02/2025

THỨ SÁU
28/02/2025

ĐÓN TRẺ
-GD trẻ biết chào người lớn mà không cần nhắc nhở.

- Dạy trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng chỗ.

THỂ DỤC
SÁNG

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi chậm, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ.

- Hô hấp: Gà gáy.



- Tay: Gà vổ cánh.
- Lưng-bụng: Gà mổ thóc.
- Chân: Gà bới đất.

- Bật : Gà nhảy bụi rơm.

GIỜ HỌC

- GH1:TD “Ném vào
đích xa 1-1,2m”
- GH2:Vđtn “Cả nhà
thương nhau”

- GH1:HĐVĐV “Xâu
xen kẻ màu hồng-
màu trắng”
- GH2:Nặn quả

- GH1:NB “Qủa
bưởi”
- GH2:Xây hàng rào

- GH1:NBPB “Qủa
dưa hấu-quả bưởi”
- GH2:Thơ “Bắp
cải xanh”

- GH1:TH “Vẽ
dây bóng”
- GH2:TC- KNXH
“Ôn Bé biết nói lời
cảm ơn”

CHƠI
TRONG
LỚP

-Vân động theo nhạc.
- Hoạt động với đồ vật: Rèn kỹ năng xếp chồng thành khối đặc.
- NBPB: màu đã học.
- Tạo hình : in khuôn bằng màu nước.

CHƠI
NGOÀI
TRỜI

- Quan sát: Quả bưởi.
- Trò chơi: “ Chim bay về tổ”
- Chuẩn bị: Sân chơi không có chướng ngại vật, ô tròn làm tổ chim.
- Cách chơi: Những chú chim bay đi chơi, khi nghe hiệu lệnh “ mưa rồi, mưa rồi !” thì các chú chim bay về tổ trú mưa.
- Trò chơi ôn luyện vận động:
+ Bò theo hướng thẳng có vật trên lưng.
+ Đi trong đường hẹp.

- Chơi tự do:
+ Chơi với đồ chơi phát triển cơ tay.
+ Chơi trong khu vận động nhà trẻ.
+ Chơi với bộ đồ chơi liên hoàn.



ĂN
NGỦ

VỆ SINH

- Ăn được các loại thức ăn khác nhau.

- Tập cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.

HOẠT
ĐỘNG
CHIỀU

- Lắp ráp tự do. -Xem phim hoạt hình. - Nghe hát nhạc dân ca -Múa hát các bài
quen thuộc.

- Nghe các bài hát,
bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp
với độ tuổi.


